
Họ và tên :……………………………………………..........Lớp 2A…
Thứ hai ngày 4 tháng 5 năm 2020
MÔN TIẾNG VIỆT
I.  Đọc thầm bài thơ sau:
Đồ đạc trong nhà
Em yêu đồ đạc trong nhà
Cùng em trò chuyện như là bạn thân
     Cái bàn kể chuyện rừng xanh
                              Quạt nan mang đến gió lành trời xa
   Đồng hồ điểm nhịp ngân nga
   Nhắc em ngày tháng thường là trôi mau
    Ngọn đèn sáng giữa trời khuya
                              Như ngôi sao nhỏ gọi về niềm vui
                                      Tủ sách im lặng thế thôi
                              Kể bao chuyện lạ trên đời cho em
Cầm tay ngày tháng lớn lên
                             Mỗi đồ đạc một lời riêng tâm tình.
II. Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho mỗi câu sau:
Câu 1. Những đồ đạc nào được bạn nhỏ nhắc trong bài thơ?
a. Cái bàn, quạt nan, đồng hồ.
b. Cái bàn, quạt nan, đồng hồ, ngon đèn, tủ sách, ngôi sao.
c. Cái bàn, quạt nan, đồng hồ, tủ sách, ngon đèn.
Câu 2. Cái bàn nói gì với em bé?
a. Nhắc em ngày tháng.
b. Kể chuyện lạ.
c. Kể chuyện của rừng.
Câu 3. Cái gì gọi về nững niềm vui cho bạn nhỏ?
a. Quạt nan.
b. Ngọn đèn.
c. Ngôi sao nhỏ.
Câu 4. Câu nào sau đây không thuộc mẫu câu Ai làm gì?
a. Cái bàn kể chuyện rừng xanh.
b. Quạt nan mang đến gió lành trời xa
c. Ngọn đèn sáng giữa trời khuya.
Câu 5. Nối cho đúng để tạo hình ảnh so sánh

	Khoẻ
	như khỉ

	Trèo leo
	như ngựa

	Tay (dài)
	như voi

	Ăn (ít)
	như vượn

	Phi (nhanh)
	như mèo



Câu 6. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm
a. Năm ngoái, Nam cùng bố mẹ đi nghỉ mát ở Đà Nẵng.
…………………………………………………………………………….
b. Cuối đông, hoa nở trắng cành.
…………………………………………………………………………….
c. Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn.
…………………………………………………………………………….




Thứ ba ngày 5 tháng 5 năm 2020
MÔN TOÁN
PHẦN 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất: 
Bài 1: Trong phép chia  20 : 2 = 10. Số bị chia là:
	A. 20				B. 2				C. 10
Bài 2: Đường gấp khúc ABCD có độ dài là 32cm, trong đó cạnh AB là 14cm. Hỏi cạnh BC dài bao nhiêu xăng – ti - mét?
        A. 36cm			B. 46cm			C. 18cm
Bài 3: Cho phép tính sau:    5 x          = 30.  Số cần điền vào 	      là:
	A. 25				B. 6				C. 35
Bài 4:       của 18 là:
	A. 5				B. 6				C. 7
PHẦN 2. Làm các bài tập sau:
Bài 1: Tính nhẩm
	4 x 9 =			20 : 2 =			14 : 2 =
	18 : 2 =  			5 x 7 =			 5 x 8 =
Bài 2: Tìm x
         x – 29 = 24 : 3					      51 – x = 27 : 3
       …………………….. 			             ………………………
       …………………….. 			             ………………………
       …………………….. 			             ………………………

Bài 3: Một con gà  có 2 chân. Hỏi 9 con gà có tất  cả bao nhiêu chân?
					Bài giải
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Bài 4: Quan sát hình vẽ sau:
4 cm
9cm cm
7cm cmcm
H
K
I

G



a, Viết tên đường gấp khúc:
- Có 2 đoạn thẳng: ………………………………………….........………
- Có 3 đoạn thẳng:………………………………………….........……….
b, Tính độ dài đường gấp khúc GHIK?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………





Thứ tư ngày 6 tháng 5 năm 2020
MÔN TIẾNG VIỆT
I.  Đọc thầm bài đọc sau: 
Ba người bạn tốt

           Chó Con, Dê Con và Lợn Con là bạn bè thân thiết. Một hôm, ba bạn rủ nhau chơi cầu trượt ở nhà trẻ. Lợn Con khoái chí, cứ ụt ịt, cười típ mắt, trượt bừa chen Dê Con, làm Dê Con rơi bộp từ lưng chừng cầu xuống đất. Dê Con lóp ngóp bò dậy, sờ lên đầu, kêu thất thanh:
              - Trời ơi tôi bị bươu đầu rồi!
        Chó Con trách Lợn Con: 
        - Tại đằng ấy mà bạn Dê Con bị bươu đầu đấy!
        Lợn Con biết mình có lỗi nên cụp tai, lặng im không nói năng gì.
        Mấy hôm sau, Lợn Con và Chó Con mang một bó củ cải non đến thăm Dê Con. Tới nơi, hai bạn nhìn thấy trên đầu Dê Con ở chỗ trước kia là hai cục bươu giờ đã là cặp sừng mới nhú rất đẹp. A! Hoá ra Dê Con mọc sừng! Cả ba cùng reo to và cười như nắc nẻ.
II. Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu 1. Chó Con, Dê Con và Lợn Con  chơi cầu trượt ở đâu?
a. Ở trong rừng.
b. Ở công viên.
c. Ở nhà trẻ.
Câu 2. Vì sao Chó Con trách Lợn Con?
a. Vì Chó Con cho rằng tại Lợn Con mà Dê Con bị bươu đầu.
b. Vì Lợn Con mà Dê Con bị ngã.
c. Vì Lợn Con trượt bừa.
Câu 3. Ai đến thăm Dê Con?
a. Lợn Con
b. Chó Con
c. Chó Con và Lợn Con.
Câu 4. Vì sao cả ba bạn reo to và cười như nắc nẻ?
a. Vì Dê Con hết đau, không còn giận Lợn Con.
b. Vì phát hiện ra Dê Con mọc sừng chứ không phải bị bươu đầu.
c. Vì Dê Con có cặp sừng rất đẹp.
Câu 5. Câu: “Chó Con, Dê Con và Lợn Con là bạn bè thân thiết. ” được viết theo mẫu câu nào?
a. Ai thế nào?
b. Ai làm gì? 
c. Ai là gì?
Câu 6. Bộ phận in đậm trong câu:“Một hôm, ba bạn rủ nhau chơi cầu trượt ở nhà trẻ.” trả lời cho câu hỏi nào?
a. Như thế nào?
b. Khi nào?
c. Ở đâu?
Câu 7. Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong câu: “Mấy hôm sau, Lợn Con và Chó Con mang một bó củ cải non đến thăm Dê Con.”
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ năm ngày 7 tháng 5 năm 2020
MÔN TOÁN
PHẦN 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất. 
Bài 1: Ta có: 5 x 6 = 30 thì 30 : 5 = 6 và 30 : 6 = 5 . Đúng hay sai?
			A. Đúng			B. Sai
Bài 2: 	21 : 3 + 78 =…………..
		A. 47				B. 85				C. 52  
Bài 3: Số nhỏ nhất có 2 chữ số chia cho 2 được kết quả bao nhiêu?
		A. 2				B. 4				C. 5
Bài 4: Mỗi bàn có 3 học sinh. Hỏi có 27 học sinh xếp được mấy bàn như thế?
		A. 9				B. 20				C. 18
Phần 2. Hoàn thành các bài tập sau.  
Bài 1: Tìm x.
		x x 3 = 24			3 x x  = 18			2 x x  = 16 : 2
	    ………………..            ……………..                ………………..
	    ………………..            ……………..                ………………..
	                                                                                ………………..
Bài 2: Tính.
	27 : 3 + 46 =……………….. 	   82 – 24 : 3 = ……………….
			=………………..			   =………………..
Bài 3: Có 21 lít dầu chia đều vào 3 can. Hỏi mỗi can có mấy lít dầu?
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Bài 4: Chị có 27 kẹo. Chị cho em   số kẹo. Hỏi chị cho em mấy cái kẹo?
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Bài 5: Số ?x 3
: 2

	12002

+ 90
: 3

30





			








Thứ sáu ngày 8 tháng 5 năm 2020
MÔN TOÁN
PHẦN 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Bài 1.  Tìm x:		 x  x   4 = 24
A.  x  = 28                         B. x = 20                           C. x = 6
Bài 2. Muốn tìm một thừa số ta lấy:
    	A. Tích nhân với thừa số đã biết
    	B. Tích chia cho thừa số đã biết
    	C. Tích trừ cho thừa số đã biết
Bài 3. 		5dm9cm = ……….cm
    	 A. 59cm         			 B. 509cm                             C. 59
Bài 4. Có 20 con gà, đã bán  số gà. Vậy đã bán bao nhiêu con gà?                                  
 A. 16 con gà                  B. 24 con gà                         C. 5 con gà

PHẦN 2. Làm các bài tập sau:
Bài 1. Tính nhẩm.
40 : 4 = …............             35 : 5 = …………             32 : 4 = …..........
24 : 4 = ………..              40 : 5 = …………             27 : 3 = ………..

Bài 2. Tìm x
         x  x 4 = 4 x 9                                       5  x  x =  73 – 38
    …………………………        	        ………………………                        …………………………		        ……………………….
    …………………………		        ……………………….
 
[bookmark: _GoBack]Bài 3. Có 35 bông hoa cắm vào các lọ, mỗi lọ có 5 bông hoa. Hỏi cắm được mấy lọ như thế?
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Bài 4. Cửa hàng có 40 thùng mì. Đã bán  số mì. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu thùng mì?
               ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….Bài 5. Tìm.
            của 16 là: …………                  của 18 là: …………… 
           của 25 là :………….                   của 36 là:……………                            
       


